UNIT 7: SAVING ENERGY
[TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG]

I. Vocabulary:
- energy /ˈenədʒi/ (n): năng lượng

- bill /bɪl/ (n): hóa đơn

- enormous /ɪˈnɔːməs/(a): quá nhiều, to lớn

- reduce /rɪˈdjuːs/   /rɪˈduːs/  (v): giảm

     + reduction /rɪˈdʌkʃn/ (n): sự giảm lại

- plumber /ˈplʌmə(r)/ (n): thợ sửa ống nước

- crack /kræk/ (n): đường nứt

- pipe/paɪp/ (n): đường ống (nước)

- bath /bɑːθ/ (n): bồn tắm

- faucet /ˈfɔːsɪt/  /ˈfɑː.sət/  (n) = tap: vòi nước

- drip/drɪp/ (v): chảy thành giọt

- right away = immediately: (adv) ngay lập tức

- folk /fəʊk/ (n): người

- explanation /ˌekspləˈneɪʃn/(n): lời giải thích

- bubble /ˈbʌbl/ (n): bong bóng

- valuable /ˈvæljuəbl/ (a): quí giá

- keep on = go on = continue: tiếp tục

- minimize /ˈmɪnɪmaɪz/ /ˈmɪn.ə.maɪz/  (v): giảm đến tối thiểu

- complain to s.o /kəmˈpleɪn/ (v): than phiền, phàn nàn

- complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/ (a): phức tạp

     + complication /ˌkɒmplɪˈkeɪʃn/ (n): sự phức tạp

- resolution /ˌrezəˈluːʃn/ (n): cách giải quyết

- politeness /pəˈlaɪtnəs/(n): sự lịch sự

- label /ˈleɪbl/ (v): dán nhãn

- transport /ˈtrænspɔːt/(v): vận chuyển

- clear up: dọn sạch

- truck /trʌk/ (n): xe tải

- look forward to: mong đợi

- break /breɪk/ (n): sự ngừng / nghỉ

- refreshment /rɪˈfreʃmənt/ (n): sự nghỉ ngơi

- fly /flaɪ/ (n): con ruồi

- worried about: lo lắng về

- float /fləʊt/ (v): nổi

- surface /ˈsɜːfɪs/ (n): bề mặt

- electric shock (n): điện giật

- wave /weɪv/ (n): làn sóng

- local /ˈləʊkl/ (a): thuộc về địa phương

     + local authorities/ɔːˈθɒrəti/: chính quyền đại phương

- prohibit /prəˈhɪbɪt/ (v) = ban (v) : ngăn cấm

     + prohibition /ˌprəʊɪˈbɪʃn/   /ˌprəʊ.hɪˈbɪʃ.ən/   (n): sự ngăn cấm

- fine /faɪn/ (v): phạt tiền

- tool /tuːl/ (n): dụng cụ

- fix /fɪks/ (v): lắp đặt, sửa

- appliance /əˈplaɪəns/ (n): đồ dùng

- solar energy: năng lượng mặt trời

- nuclear power: năng lượng hạt nhân

- power (n) = electricity: điện

- heat /hiːt/ (n, v) : sức nóng, làm nóng

- install /ɪnˈstɔːl/(v): lắp đặt

- coal /kəʊl/ (n): than

- luxuries /ˈlʌkʃəri/ (n): xa xỉ phẩm

- necessities /nəˈsesəti/ (n): nhu yếu phẩm

- consume /kənˈsjuːm/ (v): tiêu dùng

     + consumer /kənˈsjuːmə(r)/ (n): người tiêu dùng

     + consumption /kənˈsʌmpʃn/ (n): sự tiêu thụ

- effectively /ɪˈfektɪvli/ (adv): có hiệu quả

- household /ˈhaʊshəʊld/ (n): hộ, gia đình

- lightning /ˈlaɪtnɪŋ/ (n): sự thắp sáng

- account for: chiếm

- replace /rɪˈpleɪs/ (v): thay thế

- bulb /bʌlb/ (n): bóng đèn tròn

- energy-saving (a): tiết kiệm năng lượng

- standard /ˈstændəd/(n): tiêu chuẩn

- last /lɑːst/ (v): kéo dài

- scheme /skiːm/ (n): plan kế hoạch

- freezer /ˈfriːzə(r)/ (n): tủ đông

- tumble dryer /ˈtʌmbl - /ˈdraɪə(r)/: máy sấy

- compared with: so sánh với

- category /ˈkætəɡəri/ (n): loại

- ultimately /ˈʌltɪmətli/ (adv) = finally: cuối cùng, sau hết

- as well as : cũng như

- innovate /ˈɪnəveɪt/ (v) = reform /rɪˈfɔːm/: đổi mới

+ innovation (n) = reform: sự đổi mới

- conserve /kənˈsɜːv/ (v): bảo tồn, bảo vệ

     + conservation  /ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/  (n): sự bảo tồn

- purpose /ˈpɜːpəs/ (n): mục đích

- speech /spiːtʃ/ (n): bài diễn văn

- sum up: tóm tắt

- public transport: vận chuyển công cộng

- mechanic /məˈkænɪk/(n): thợ máy

- wastebasket /ˈweɪstbɑːskɪt/ (n): sọt rác

II. GRAMMAR:

A. MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị).
1. Let’s + V   …..
2. Shall we + V  ….. ?
3. How / What + about + gerund (V-ing) / noun?
4. Why don’t we + V  …..?
5. Why don’t we + V  …..?
6.  I think we should + V………………..

 7. I suggest that we should + V………… 

8. I suggest + V-ing……..

Để trả lời cho câu đề nghị, chúng ta dùng :

Đồng ý:

- Yes, let’s.

- OK. Good idea.

- Great. Go ahead.

- Sounds interesting.

Không đồng ý

- No, let's not.

- I don’t think it’s a good idea.

- No. Why don’t we + V.. .?

Chúng ta có thể đưa ra lời đề nghị với động từ SUGGEST.

I + suggest + gerund + O/A.

e.g.:  
Tom suggested playing badminton.

(Tom đề nghị chơi cầu lông.)

S + suggest + that + S + should + V + O/A.

e.g.: They suggest that everyone should save electricity.

(Họ đề nghị mọi người nên tiết kiệm điện.)

People suggested that the government should improve the education system.

(Dân chúng đề nghị chính phủ cải tiến hệ thống giáo dục.)

Chú ý :

- Từ “THAT” ở mẫu câu này không được bỏ.

- Mệnh đề theo sau “suggest” có thể ở thì present subjunctive (hiện tại giả định / bàng thái)

g.: The doctor suggested that he drink a lot of lemonade.

(Bác sĩ đề nghị anh ấy uống nhiều nước chanh.)

The teacher suggests that Bill do a lot of exercises.

(Giáo viên đề nghị Bill làm nhiều bài tập.)

*     hoặc với: “I think we should + V + O/A.”

(Tôi nghĩ chúng ta nên .. .’)

e.g.: I think we should collect old clothes.

(Tôi nghĩ chúng ta nên thu nhặt quần áo cũ.)

I think we should not permit children to ride motorbikes.

(Tôi nghĩ chúng ta không nên cho phép trẻ con lái xe gắn máy.)


B. CONNECTIVES / CONNECTORS (Từ nối) : AND, BUT, OR ( hoặc / hay; “or else” nếu không ), so ( do đó, vì thế ), THEREFORE (do đó), HOWEVER (tuy nhiên)
Những từ nối : AND, OR, BUT, SO còn được gọi là tập hợp liên từ (coordinating conjunctions): được dùng nối hai từ, hai cụm từ hay hai mệnh đề cùng loại, chức năng hay cấu trúc .

1.   AND : dùng thêm thông tin bổ sung (additional ideas),
e.g.: This appliance is modern and economical. (adj. + adj).

His father is a doctor and he works in a hospital. (clause + clause)

2.    OR : diễn tả sự chọn lựa.
e.g.: Do you study Maths or Chemistry? (Bạn học toán hay lý)

Does he live in the city centre or in the suburbs?

(Anh ấy sống ở trung tâm thành phố hay ở ngoại ô?)

*     OR ELSE ( nếu không) : diễn tả điều kiện,

e.g.: You hurry or (else) you'll be late for the bus?

(Bạn nhanh lên nếu không bạn sẽ trễ xe buýt.)

3.    BUT : nối hai ý tương phản nhau,
e.g.: He’s fat but his brother isn't.

(Anh ấy mập nhưng anh của anh ấy thì không.)

That man is famous but humble.

(Người đàn ông đó nổi tiếng nhưng khiêm tốn.)

4.    SO (vì thế, do đó) : diễn tả kết quả/ hậu quả.
e.g.: He’s busy, so he can’t help you.

(Anh ấy bận, nên không giúp anh được.)

The test was easy, so most of the pupils could do it.

(Bài thi dễ, do đó đa số học sinh làm được.)

5.    THEREFORE - HOWEVER : trạng từ (adverbs).
THEREFORE (do đó, vì thế) : đồng nghĩa với so, chỉ kết quả/ hậu quả

e.g.: He’s busy; therefore he can’t help you.

(Anh ấy bận; nên anh ấy không thể giúp bạn được.)

He's at a meeting now; therefore he can’t answer your phone.

He’s busy. Therefore he can’t help you.

He’s busy. He, therefore, can’t help you.

Chú ý: THEREFORE có thể theo sau dấu phẩy (,) (a comma), dấu chấm phẩy (;) (a semi-colon) hoặc dấu chấm câu (a period) hoặc sau chủ từ.

EXERCISE 
EXERCISE 2: Choose the best option to complete the sentences.

1. We decided not to go out for meal........we were too tired.

A. but 
B. because 
C. so 
D. and

2. My shoes are dirty. I'd better take them.......before I come in.

A. away 
B. up 
C. on 
D. off

3. If you want to save money, you should.......the amount of water your family uses.

A. increase 
B. reduce 
C. adapt 
D. repair

4. Who is going to.......your children when you're at work?

A. look for 
B. look up 
C. look after 
D. look out

5. Mary's eyes are weak; ........, she has to wear glasses.

A. but 
B. however 
C. and 
D. therefore

6. If there is a mechanical problem, we suggest........the manufacturer directly.

A. contact 
B. contacting 
C. to contact 
D. be contacted

7. Our energy will soon be used up if we don't.......it.

A. use 
B. save 
C. spend 
D. take

8.The children like to put....... nice clothes when they go out.

A. in 
B. off 
C. into 
D. on

9. I like bananas, ........my brother doesn't.

A. because 
B. but 
C. and 
D. even though

10. Please turn.......the gas. I want to cook this for lunch.

A. over 
B. on 
C. in 
D. over

11.He is tired.......he stayed up late watching TV.

A. so 
B. because 
C. but 
D. and

12. Her parents saw her....... at the railway station.

A. in 
B. for 
C. up 
D. off

13.Can you turn........the light? It's too dark.

A. on 
B. off 
C. in 
D. for

14. What are you looking......?    -  My picture book. I've lost it.

A. for 
    B. off 

   C. in 
 D. on

15. A new air-conditioner will be......this morning.

A. installed 
    B. to install 
   C. installing 
D. to install

16. Scientists are looking for an.......way to reduce energy consumption.

A. effective 
    B. affection 
   C. effect 
D. effectively

17. She won't take all these suitcases......she likes to travel light.

A. because 
    B. but 

   C. so 
D. therefore

18. They are completely short of water now. A number of people have died because of this......

A. shortening 
    B. short 
 C. shortage
D. shortly

19. She is very tired; ......., she has to finish her homework.

A. however 
    B. so 

C. and 
D. moreover

20. Is he an actor.......singer?

A. or 
    B. and 
C. with 
D. so

21. He's tired.......he takes a rest before continuing the work.

A. so 
    B. and 
C. but 
D. if

22. I suggest.......money for the poor people in our neighbourhood.
A. raise 
   B. to raise
C. raised
D. raising
23.     .......put on the guests on the first floor?

A. Why don't we 
   B. I suggest 
C. How about 
     D. Let's

24. Tan dropped his watch when he was......the bus.

A. turning off 
B. getting off 
C. taking off 

     D. going off
EXERCISE 2: Give the correct form of the verbs in brackets.

1. I suggest ________________some money.
 (collect)

2. What about ________________a shower instead of a bath to save energy. 
(take)

3. I think we should ________________off the faucets. 
(turn)

4. If we plant more trees along the streets, we ________________more shade and fresh air. 
(have)

5. If the pollution _____________on, the world will end up like a second-hand junk-yard. 
(go)

EXERCISE 3: Filling each gap with a suitable phrasal verb in the box.

--turn on – turn off – looked for – look after – go on – looking forward to – put off--

1. Mai can’t go to the party with us tonight. She will have to ________her little sister. 

2. If we ________wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades. 

3.  “________the TV, will you? I want to watch the news.”

4.  “I think I’ve lost my key. I’ve ________it everywhere. 

5. Mrs.Yen forgot to ________the faucets when she left home for work. 

6. I am ________hearing from you. 

7. Never ________till tomorrow what you can do today.

EXERCISE 4: Give the correct form of the word in brackets.

1. There is a ________________faucet in your kitchen. 
(drip)

2. We can protect the environment by ________________air pollution.
 (reduce)

3. I am very ________________because they use electricity to catch fish.
 (worry)

4. I want to see the ________________of environment from the local authority.
 (protect)

5. Scientists are looking for an effective way to reduce energy _______________. (consume)

EXERCISE 5: Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first. Use 
FIVE WORDS for each blank.

1. I think we should put different kinds of waste in different bins.

I suggest …………….. in different bins.

2. Why don’t we eat this delicious durian now.

How about ……………….?

3. Despite the difficult math question, he solved it in five minutes.

Although the math …………………….it in five minutes.
4. It was raining, so we decided to postpone our camping. 


( Since ………………………………to postpone our camping.
5. She wants them to sing a song. 


( She suggests that……………………………………….. 
6. She couldn’t join us because she was busy. 


( She was busy, so  …………………………………… 

7. Shall we go to the cinema tonight?


( What about ………………………………. ?
8. Why don’t we use energy-saving bulbs?


( I suggest  that……………………………………… 
9. Work hard and you will pass the exam. 


( If  …………………………………  pass the exam.
10. If you don’t start working hard now, you won’t be able to pass the final exam. 


( Unless ………………………………..  you won’t be able to pass the final exam.
11. We are delighted. You passed your English exam. (combine two sentences into one)

( We are delighted  ……………………………….. exam.
12. She was tired; therefore, she wanted to go home. 

   (   Because …………………… to go home.
                                              CHUYÊN ĐỀ: CONNECTIVES

Exercise 1: Complete the sentences with and/ but/ or/ so.

1. I would like to come, ………… I do not have time.

2. I invited him ………… his friends.

3. The door was open, ………….we could hear everything.

4. We must hurry, ………… we will be late.

5. She is kind. …………, she is rather forgetful.

6. The work was new to me. ……….., it did not seem difficult.

7. We looked everywhere. …………, we could not find the keys.

8. He is old. ……….., his mind is still active.

9. It was very hot. …………., we decided to go swimming.

10. It was very hot, ………….. we decided to go swimming.

Exercise 2: Complete the sentences with and/ but/ or/ so.

1. I have invited him ………….. his sister.

2. He walked up to the door ………… knocked.

3. I would rather travel by train, ………….. the bus leaves earlier.

4. We were born in this village; …………, we know everyone here.

5. The sun was warm, ……….. a cool breeze blew in from the sea.

6. I have read this book before; …………, I do not remember the plot.

7. They were hot ………….. tired.

8. The door was locked, ………….. we had to wait inside.

9. I have known her for many years ………… I understand her character well.

10. They visited many stores; …………, they could not find what they were looking for.

Exercise 3: Complete the sentences with and/ but/ or/ so.

1. I haven’t really studied for this exam, ……….. I feel a little nervous.

2. I told him not to come, ………… he came anyway.

3. He has always done well on exams, ………… this time he failed.

4. In the living room there is a TV ………… a recorder.

5. I live in a flat at the top floor; I don’t have a garden, …………. I have a balcony.

6. She likes Japanese food ………… her grandson doesn’t like it at all.

7. My mother is severe …………. my father is nice.

8. New York is very exciting ……….. too expensive.

9. We both like sailing ………… we live near the sea.

10. There is a bed, a wardrobe ………… an armchair in my bedroom.

Exercise 4: Rewrite the sentences using and/ but/ or/ so.

1. The train proceeded quickly. The train proceeded smoothly.

( ……………………………………………………………………………………..

2. They may leave today. They also may leave tomorrow.

( ……………………………………………………………………………………..

3. The child hates getting up in the morning. He also dislikes going to bed at night.

(………………………………………………………………………………………4. He is talented. He also has a charm.

( ……………………………………………………………………………………..

5. The street is lined with oak trees. It is also lined with elm trees.

( …………………………………………………………………………………….. 6. The lecture was long. In addition, it was also a boring lecture.

(……………………………………………………………………………………..

7. You should choose: One, eat less; two, do more exercises.

( ……………………………………………………………………………………..

8. I am proud to be here. I am also happy to meet you here.

( ……………………………………………………………………………………..

9. The town is historical. It is picturesque too.

( ……………………………………………………………………………………..

10. We know him. We don’t know his friends.

( ……………………………………………………………………………………..

Exercise 5: Correct the incorrect part in each sentence.

1. We walked out of the door, down the steps and went across the street.

( ……………………………………………………………………………………..

2. She loves singing, dancing, and to play the piano.

( ……………………………………………………………………………………..

3. The wind moaned, shrieked and was howling.

( ……………………………………………………………………………………..

4. The music was fast, brilliant and sounded exciting.

( ……………………………………………………………………………………..

5. He proposes to borrow money, open a store and going into business.

(………………………………………………………………………………………

6. The town boasts four libraries, two theaters and there are many schools.

( ……………………………………………………………………………………..

7. The clouds were thick, black and looked threatening.

( ……………………………………………………………………………………..

8. He likes running, jumping and to ride a bicycle.

( ……………………………………………………………………………………..

9. They worked carefully, quickly and were quiet.

( ……………………………………………………………………………………..

10. The vegetables were fresh, tender and tasted delicious.

(………………………………………………………………………………………

Exercise 6: Rewrite the sentences, using available words.

1. It was raining. We still went to the park. (However)

( ……………………………………………………………………………………..

2. She put on a warm coat before going to work. The weather is cold. (Therefore)

( ……………………………………………………………………………………..

3. The students easily got high score in the last examination. They were 

well-prepares. (so)

( ……………………………………………………………………………………..

4. He produces things quite slowly. His products are really good.(but)

( ……………………………………………………………………………………..

5. She was thinking of buying a new car. Her friend convinced her to buy an used car. (but)

( ……………………………………………………………………………………..

6. She is loved by everybody in her factory. She is a very hard worker. (so)

( ……………………………………………………………………………………..

7. I felt really sick last night. I couldn’t come to your party. (so)

( ……………………………………………………………………………………..

8. You don’t do your homework. You will get a bad mark. You will be kicked out of school.(if, and)

( ……………………………………………………………………………………..

9. The young boy was sent home. He refused to obey the teacher. (Therefore)

( ……………………………………………………………………………………..

10. It cost a fortune to renovate our house. It was worth it. (However)

( ……………………………………………………………………………………..

                    CHUYÊN ĐỀ: PHRASAL VERB (CỤM ĐỘNG TỪ)

Exercise 1: Choose the correct answers. 

1. Brain asked Judy …………… to dinner and a movie.

    A. out              B. on                  C. for                    D. of

2. My wife backed me …………. over my decision to quit my job.

    A. down          B. up                  C. of                      D. for

3. Our car ……………. at the side of the highway in the snowstorm.

    A. broke into   B. broke away   C. broke in            D. broke down

4. Somebody …………….. last night and stole our stereo.

    A. broke off     B. broke in        C. broke out          D. broke up

5. The firemen had to break …………… the room to rescue the children.

    A. off               B. up                 C. out                    D. into 

6. The bomb ………….. when he rang the bell.

    A. went over    B. went on        C. went out           D. went into

7. Does this jacket ………… my trousers?

    A. go with        B. go through with   C. go ahead   D. go off

8. He …………… about his new car all the time.

   A. goes over      B. goes on        C. goes out            D. goes off

9. Do you think you could ……………. this work with me some time, Peter?

   A. go over         B. go on            C. go out               D. go off

10. It is generally accepted that in today’s society women have access …………… education and can promote themselves much more easily than years ago.

   A. to                   B. up                C. on                     D. for

Exercise 2: Choose the correct answers.

1. It took women a long time to struggle …………… the right to vote.

    A. for               B. with               C. against                D. upon

2. I think women are suited …………… many important things, besides childbearing and homemaking.

    A. of                 B. on                 C. for                       D. about

3. Women are increasingly involved ……………. the public life.

    A. of                 B. in                  C. with                     D. from

4. If you have an old blanket, ……………. it along so that we have something to sit on at the beach. 

    A. bring            B. go                 C. put                       D. keep 

5. Although the team was both mentally and physically exhausted, they ………. on walking.

    A. stopped        B. kept              C. took                      D. put

6. Before the plane ……….. off, the flight attendant told everyone to fasten their seat belts and put their chairs in an upright position.

    A. woke            B. brought         C. kept                     D. took

7. Don’t forget to …………. your gloves on. It is cold outside.

    A. let                 B. make             C. put                       D. fix

8. Everything is ……….. you. I cannot make …………. my mind yet.

    A. out off/ on    B. up to/ up        C. away from/ for    D. on for/ off

9. There is no food left. Someone must have eaten it ……………

    A. out                B. up                  C. off                        D. along

10. If something urgent has ………… up, phone me immediately and I will help you.

    A. picked          B. come              C. kept                      D. brought

Exercise 3: Choose the correct answers: synonym.

1. If you don’t pay your rent, your landlord is going to kick you out!

    A. lend you some money             B. play football with you

    C. give you a kick                        D. force you to leave

2. Yesterday I ran into Sam at the grocery store. I had not seen him for years.

    A. met               B. visited            C. said goodbye to     D. made friends with

3. Let’s go over that report again before we submit it.

    A. dictate          B. print               C. read carefully         D. type

4. I will not stand for your bad attitude any longer.

    A. like               B. tolerate          C. mean                       D. care

5. Be careful! The tree is going to fall.

    A. Look out      B. Look up         C. Look on                  D. Look after

6. The organization was established in 950 in the USA.

    A. come around B. set up            C. made out                 D. put on

7. Within their home country, National Red Cross and Red Crescent societies assume the duties and responsibilities of a national relief society.

    A. take on         B. get off            C. go about                  D. put in

8. The bomb exploded in the garage; fortunately no one hurt.

    A. put on            B. went off           C. got out                    D. kept up

9. They had to delay their trip because of the bad weather.

    A. get through    B. put off              C. keep up with          D. go over

10. He did not particularly want to play any competivive sport.

    A. use up            B. do with             C. take up                   D. go on

Exercise 4: Complete the sentences with available word phrase.

	broke down
	put awy
	came up to
	got off

	pick up
	cleaning up
	took off
	resulted in

	depending on
	getting on
	broke up
	cut off


1. The passengers had to wait because the plane ……….. one hour late.

2. She ………….. her car to ……….. some wild flowers.

3. Boy! …………. all your toys and go to bed right now.

4. The water supply of the building was ………… because the pipes burst.

5. How are you ……….. with your work? – It is OK.

6. The stranger ………. me and asked, “Is there a post office near here?”

7. The efforts for the advancement of women have ……….. several respectively achievement in women’s life and work.

8. I cannot believe Peter and Mary ………. last week. They have been married for almost fifteen years. I hope they get back together.

9. They were late for work because their car ……….

10. My husband and I take turns ………. the kitchen ………. who gets home from work earlier. 

Exercise 5: Complete each sentence with a suitable preposition.

1. The customer had tried ………. some blouses but none of them suited her.

2. My husband spends far more time helping our three kids ……… homework 

and studying for tests than I do.

3. What does “www” stand ……….. ? Is it short for “world wide web?”

4. I always run out ………..money before the end of the month.

5. I’ve just spent two weeks looking ……… an aunt of mine who’s been ill.

6. It’s very cold here. Do you mind if I turn ………..the heating?

7. Stephen always wanted to be an actor when he grow ……………

8. The bus only stops here to pick ………… passengers.

9. We had to turn ………..their invitation to lunch as we had a previous engagement.

10. He died ……….. heart disease. 

Exercise 6: Complete each sentence with a suitable verb.

1. They gave me a form and told me to ………. it in.

2. I’m going to bed now. Can you ………. me up at 6:30?

3. I have got something in my eye and I can’t ………. it out.

4. A cat tried to catch the bird, but it …………..away just in time.

5. My shoes are dirty. I had better ……….. them off before going into the house.

6. You are walking too fast. I can’t ………. up with you.

7. I can’t hear you very well. Can you ………… up with little?

8. We ………..forward to the top floor of the building to admire the view.

9. I love to …………. up at the stars in the sky at night.

10. I have been standing for the last two hours. I am going to …………… down for a bit. 

Exercise 7: Complete each sentence with available phrases.

          invited to                                     takes good care of

          related to                                     get off

          prevented me from                     devoted all his life to

          spend much money on                accused of

          provide you with                         insists on

1. William ………………… getting up early, even on weekends.

2. Jane dosen’t ……………… clothes.

3. She always ……………. her children.

4. House cats are distantly ……………lions and tigers.

5. Pasteur …………….. science.

6. We are here to ………… the best service possible.

7. Mrs. Liz was …………….. having stolen the car.

8. Last night I was ……........... a formal get-together and I enjoyed myself a great deal.

9. They …………… talking to that woman.

10. Take the number 7 bus and ………… at Forest Road.

                                                            THE END
